
DANH SÁCH 

Các hộ gia đình khối Bản Viển đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2025  

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /11/2025 của UBND phường Tam Thanh) 
 

 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

1.  
Lành văn Láy  Khối Bản Viển 

2.  
Đinh Thị Bích Hải Khối Bản Viển 

3.  
Nguyễn Đình Thưởng Khối Bản Viển 

4.  
Đàm Văn Phổ Khối Bản Viển 

5.  
Hà Dũng  Quyền Khối Bản Viển 

6.  
La Văn Tới Khối Bản Viển 

7.  
Đặng Văn Du Khối Bản Viển 

8.  
Hoàng Thị vân Anh Khối Bản Viển 

9.  
Lê Ngọc Khoát Khối Bản Viển 

10.  
Lành Thị thúy Thêm Khối Bản Viển 

11.  
Hoàng Thị Huệ Khối Bản Viển 

12.  
Hoàng Văn Tư Khối Bản Viển 

13.  
Lộc văn Eng Khối Bản Viển 

14.  
Liễu Văn Toan Khối Bản Viển 

15.  
Lành Văn Dũng Khối Bản Viển 

16.  
Hoàng Cường Lợi Khối Bản Viển 

17.  
Hoàng Thị ánh Tuyết Khối Bản Viển 

18.  
Trịnh Thị Nương Khối Bản Viển 

19.  
Âu Văn Hòa  Khối Bản Viển 

20.  
Lành Thị Huệ  Khối Bản Viển 



21.  
Tô thị Thanh Khối Bản Viển 

22.  
Nguyễn Đình Gioòng Khối Bản Viển 

23.  
Lành Văn Huyên Khối Bản Viển 

24.  
Lương Thị Thương Khối Bản Viển 

25.  
Triệu Văn Hải Khối Bản Viển 

26.  
Nguyễn Đình Xít Khối Bản Viển 

27.  
Ngô Thị Kim Khối Bản Viển 

28.  
Đỗ Danh Đông Khối Bản Viển 

29.  
Nguyễn Minh Huấn Khối Bản Viển 

30.  
Lành văn Điện Khối Bản Viển 

31.  
Trần Đức Tụ Khối Bản Viển 

32.  
Chu Thị Liên Khối Bản Viển 

33.  
Lành thị Dinh Khối Bản Viển 

34.  
Nguyễn Đình Kháy Khối Bản Viển 

35.  
Nguyễn Văn Linh Khối Bản Viển 

36.  
Nguyễn Đình Thống Khối Bản Viển 

37.  
Vi Quang Huy Khối Bản Viển 

38.  
Hứa Hạnh Khối Bản Viển 

39.  
Hoàng Thị Muồng  Khối Bản Viển 

40.  
Lành Văn Hùng  Khối Bản Viển 

41.  
Mã Thị Đào Khối Bản Viển 

42.  
Vũ Ngọc Hải Khối Bản Viển 

43.  
Lăng thị Liên Khối Bản Viển 

44.  
Âu Văn Luân Khối Bản Viển 



45.  
Nguyễn đình Phúc Khối Bản Viển 

46.  
Nguyễn Đa Thuật Khối Bản Viển 

47.  
Trương Văn Trung  Khối Bản Viển 

48.  
Trương Hồng Hải  Khối Bản Viển 

49.  
Lành Văn Âu Khối Bản Viển 

50.  
Đặng Minh Viễn Khối Bản Viển 

51.  
Lành Văn Phấn Khối Bản Viển 

52.  
Lành Văn Sơ Khối Bản Viển 

53.  
Vũ Hoàng Mạnh Khối Bản Viển 

54.  
Lành Văn Doanh Khối Bản Viển 

55.  
Lành Văn Kiên Khối Bản Viển 

56.  
Trần Mạnh Hiếu Khối Bản Viển 

57.  
Hoàng Thị Sơn Khối Bản Viển 

58.  
Hà Văn Khu Khối Bản Viển 

59.  
Viên Thanh Kỳ Khối Bản Viển 

60.  
Viên Thanh Thời Khối Bản Viển 

61.  
Nguyễn Thị Diệu Linh Khối Bản Viển 

62.  
Ma Thị Sáy  Khối Bản Viển 

63.  
Lành Thị Mến Khối Bản Viển 

64.  
Đồng hữu Khuyến Khối Bản Viển 

65.  
Thái Công Tài Khối Bản Viển 

66.  
Bùi Xuân Điệp Khối Bản Viển 

67.  
Vũ Hồng Biên Khối Bản Viển 

68.  
Vương Văn Ban Khối Bản Viển 



69.  
Hoàng Thị kim Tuyến Khối Bản Viển 

70.  
Bùi Đức Hiền Khối Bản Viển 

71.  
Hoàng khắc Hợp Khối Bản Viển 

72.  
Nông Thị Út Khối Bản Viển 

73.  
Lành Thị Luyện Khối Bản Viển 

74.  
Lành Văn Ca Khối Bản Viển 

75.  
Lành Tuấn Anh Khối Bản Viển 

76.  
Lành Văn Tâm Khối Bản Viển 

77.  
Ninh Xuân Khoa Khối Bản Viển 

78.  
Lành Nam Triều Khối Bản Viển 

79.  
Hà Văn Cấp Khối Bản Viển 

80.  
Đặng Thành Long Khối Bản Viển 

81.  
Nguyễn Đình Hòa Khối Bản Viển 

82.  
Viên Thanh Nàm Khối Bản Viển 

83.  
Phạm Ngọc Toàn Khối Bản Viển 

84.  
Lộc Thị Lành Khối Bản Viển 

85.  
Lành Văn Đức Khối Bản Viển 

86.  
Nguyễn Hậu Khối Bản Viển 

87.  
Nguyễn Văn Đồng Khối Bản Viển 

88.  
Nguyễn Thị Nga Khối Bản Viển 

89.  
Lâm Tiến Bình  Khối Bản Viển 

90.  
Trần Hương lan Khối Bản Viển 

91.  
Hoàng Văn Huy  Khối Bản Viển 

92.  
Hoàng Sơn Hiếu Khối Bản Viển 



93.  
Hoàng Sơn Hảo Khối Bản Viển 

94.  
Nguyễn Thị Oanh  Khối Bản Viển 

95.  
Đoàn Văn Sáng Khối Bản Viển 

96.  
Dương Công Tập Khối Bản Viển 

97.  
Dương Công Hùng Khối Bản Viển 

98.  
Chu Tiến Duy Khối Bản Viển 

99.  
Hoàng Hải Hưng Khối Bản Viển 

100.  
Hoàng hồng Điệp Khối Bản Viển 

101.  
Nông Văn Tiến Khối Bản Viển 

102.  
Lương văn Nam Khối Bản Viển 

103.  
Đinh Xuân Trường Khối Bản Viển 

104.  
Hoàng Văn Hải  Khối Bản Viển 

105.  
Hoàng Thị Hảo Khối Bản Viển 

106.  
Hoàng Thị Mích Khối Bản Viển 

107.  
Lành Văn Bành Khối Bản Viển 

108.  
Lành Đức Nghiệp Khối Bản Viển 

109.  
Lành Đại Thành Khối Bản Viển 

110.  
Lành Văn Luyên Khối Bản Viển 

111.  
Lành Lê Hiệu Khối Bản Viển 

112.  
Ngô Cao Kỳ Khối Bản Viển 

113.  
Hoàng Thị Hiền Khối Bản Viển 

114.  
Chu Chị Chiển Khối Bản Viển 

115.  
Nguyễn Phúc Hà Khối Bản Viển 

116.  
Hoàng lê Hoàn Khối Bản Viển 



117.  
Lành thị Điểm Khối Bản Viển 

118.  
Lăng Thị Thi Khối Bản Viển 

119.  
Lành Văn Học Khối Bản Viển 

120.  
Dương Thanh Tùng Khối Bản Viển 

121.  
Lành Đức Thành Khối Bản Viển 

122.  
Lành Thị Duyên Khối Bản Viển 

123.  
Lương Văn Hưng Khối Bản Viển 

124.  
Lành Văn Sáng Khối Bản Viển 

125.  
Hoàng Đức Vạn Khối Bản Viển 

126.  
Hoành Minh Thành Khối Bản Viển 

127.  
Lý Kim Phương Khối Bản Viển 

128.  
Phạm Văn Luân Khối Bản Viển 

129.  
Đinh Ngọc Dũng Khối Bản Viển 

130.  
Nguyễn thị Yến Khối Bản Viển 

131.  
Hoàng Thị Bưởm  Khối Bản Viển 

132.  
Trần Thanh Hiếu Khối Bản Viển 

133.  
Hồ thị Nguyên Hải Khối Bản Viển 

134.  
Hoàng Đặng Khôi Khối Bản Viển 

135.  
Nguyễn thành Hoàng Khối Bản Viển 

136.  
Ngô Mạnh Hải Khối Bản Viển 

137.  
Vân Anh Khối Bản Viển 

138.  
Vy Thị Ngôn Khối Bản Viển 

139.  
Lành Thị Hương Khối Bản Viển 

140.  
Hoàng văn Quyến Khối Bản Viển 



141.  
Lành Văn Luân Khối Bản Viển 

142.  
Hoàng Cao Sơn Khối Bản Viển 

143.  
Lương Đình Thăng Khối Bản Viển 

144.  
Sầm Cao Bình Khối Bản Viển 

145.  
Nguyễn Văn Dũng Khối Bản Viển 

146.  
Hoàng tú Hường Khối Bản Viển 

147.  
Vi Thị Hằng Khối Bản Viển 

148.  
Trần Thị Dung Khối Bản Viển 

149.  
Lương Thị Liễu  Khối Bản Viển 

150.  
Phan Thị Biển Khối Bản Viển 

151.  
Nguyễn Chiên Thắng Khối Bản Viển 

152.  
Nguyễn Đức Chuẩn Khối Bản Viển 

153.  
Nguyễn Văn Linh Khối Bản Viển 

154.  
Hoàng Thị Hằng Khối Bản Viển 

155.  
Nông Mạnh Hà Khối Bản Viển 

156.  
Hà quang Huy Khối Bản Viển 

157.  
Trịnh phương Thảo Khối Bản Viển 

158.  
Nguyễn Công Sơn Khối Bản Viển 

159.  
Hà Văn Nam  Khối Bản Viển 

160.  
Hoàng Thị Chuyển Khối Bản Viển 

161.  
Chu Thị Khoắn Khối Bản Viển 

162.  
Hứa Xuân Thành Khối Bản Viển 

163.  
Văn Hoài Hương Khối Bản Viển 

164.  
Triệu Văn Tráng Khối Bản Viển 



165.  
Nhữ Ngọc Sơn Khối Bản Viển 

166.  
Nhữ Thị Loan Khối Bản Viển 

167.  
Phạm Văn Hùng Khối Bản Viển 

168.  
Vũ Thị Thái Khối Bản Viển 

169.  
Vi Văn Dũng Khối Bản Viển 

170.  
Nguyễn Huy Anh Khối Bản Viển 

171.  
Phạm thị Vinh Khối Bản Viển 

172.  
Nguyễn Ngọc Ninh Khối Bản Viển 

173.  
NôngThị Hoa  Khối Bản Viển 

174.  
Đào tuấn Thịnh  Khối Bản Viển 

175.  
Lương Văn Thái Khối Bản Viển 

176.  
Nhữ Ngọc Thắng Khối Bản Viển 

177.  
Hoàng Văn Tiến Khối Bản Viển 

178.  
Nông Bích Đào Khối Bản Viển 

179.  
Vũ Văn Vy   Khối Bản Viển 

180.  
Hoàng Thị Mai Trinh Khối Bản Viển 

181.  
Vương Thị Oanh Khối Bản Viển 

182.  
Hoàng Văn Học Khối Bản Viển 

183.  
Hoàng Minh Quang Khối Bản Viển 

184.  
Hoàng Mạnh Cường Khối Bản Viển 

185.  
Hoàng Thị lệ Hiền Khối Bản Viển 

186.  
Hà Văn Báo Khối Bản Viển 

187.  
Đỗ Ngọc Anh Khối Bản Viển 

188.  
Dương văn Hảo Khối Bản Viển 



189.  
Tô Thu Trường Khối Bản Viển 

190.  
Nguyễn Khắc Khiêm Khối Bản Viển 

191.  
Dương Văn Tài Khối Bản Viển 

192.  
Nguyễn Tuấn Linh Khối Bản Viển 

193.  
Lưu Hoàng Đức Khối Bản Viển 

194.  
Đoàn Văn Bình Khối Bản Viển 

195.  
Đới Thị Bình  Khối Bản Viển 

196.  
Nguyễn Văn Chinh Khối Bản Viển 

197.  
Nguyễn Đức Thịnh Khối Bản Viển 

198.  
Bế việt Anh  Khối Bản Viển 

199.  
Ma Thanh Huấn Khối Bản Viển 

200.  
Hoàng Tuấn Hùng Khối Bản Viển 

201.  
Nguyễn thị Mức Khối Bản Viển 

202.  
Lý Văn Bình Khối Bản Viển 

203.  
Đặng Thị Tâm Khối Bản Viển 

204.  
Hoàng Minh Vỹ Khối Bản Viển 

205.  
Hoàng Văn An Khối Bản Viển 

206.  
Hứa Thế Hội Khối Bản Viển 

207.  
Nông Hoàng Giang Khối Bản Viển 

208.  
Lý Thị Xíu Khối Bản Viển 

209.  
Hà ngọc Hoa Khối Bản Viển 

210.  
Nông thị Sang Khối Bản Viển 

211.  
Hứa quang Thuận Khối Bản Viển 

212.  
Nông thị Luyên Khối Bản Viển 



Tổng số: 216 hộ 

213.  
Phạm Thị Thành Khối Bản Viển 

214.  
Nguyễn Đình Khôi Khối Bản Viển 

215.  
Nguyễn Đình Huấn Khối Bản Viển 

216.  
Nguyễn Văn Sinh Khối Bản Viển 
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